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CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
Khoa học công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc từ những năm đầu của thế kỉ XXI với những nghiên cứu đôt phá nhằm khám phá hệ gen người. Xét nghiệm huyết thống là một trong những ứng dụng quan trọng trong thời kì phát triển của xã hội hiện đại. Đối mặt với xã hội hiện đại, xét nghiệm huyêt thống giúp cho hệ thống pháp luật dễ dàng trong công cuộc điều tra,xử lý tội phạm, giúp cho những người vô tội thoát khỏi phòng lao lý. Đồng thời giúp cho việc tìm kiếm nhân thân dễ dàng, đảm bảo quyền lợi về mặt pháp lý cho con người. Mối quan hệ cha- con, mẹ-con trong gia đình làm cơ sở để thực hiện tốt những quy định về nghĩa vụ và quyền nhân thân giữa cha, mẹ và con, nghĩa vụ và quyền về tài sản giữa cha, mẹ và con, về thừa kế tài sản,..Để làm rõ vấn đề trên, dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Bá Hoành, tôi xin mạnh dạn đưa ra tiểu luận về “ Xét nghiệm huyết thống” 

















CHƯƠNG II: NỘI DUNG
2.1 Xét nghiệm huyết thống bằng nhóm máu hệ A,B,O [1] 
Dưới góc độ di truyền học, máu được di truyền theo định luật Mendel. Từ năm 1920, các nhà khoa học nhận thấy rằng các nhóm máu có thể di truyền cho thế hệ sau. Các nhà khoa học nhận định rằng họ có thể tiên đoán được nhóm máu tương đối của người con dựa trên nhóm máu của cha mẹ. Ngược lại, nhóm máu của con và của người cha (hoặc mẹ) đã biết cũng được sử dụng để xác định nhóm máu tương đối của mẹ (hoặc cha) chưa biết.[1] Nhờ vậy, các nhà khoa học thời đó đã sử dụng nhóm máu để xác minh cha hoặc mẹ của một đứa trẻ. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cơ sở khoa học của phương pháp xác định huyết thống bằng nhóm máu
2.1.1 Cơ sở khoa học của sự di truyền nhóm máu 
Các kiểu gene khác nhau tạo ra các nhóm máu khác nhau. Điều này được giải thích trong bảng sau đây:
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Mỗi nhóm máu thuộc hệ thống phân loại ABO đều được quy định bởi các gen đặc trưng mang tính trội (gen trội) hoặc tính lặn (gen lặn).Sự kết hợp giữa các gen lặn và gen trội sẽ quy định nhóm máu đặc trưng của mỗi người.
  Đầu những năm 1900, dựa trên sự hiện diện của các kháng nguyên trên màng hồng cầu, các nhà khoa học đã xác định rằng con người có 4 nhóm máu khác nhau: O, A, B và AB. Hệ thống phân loại nhóm máu này (gọi là hệ thống nhóm máu ABO) cung cấp cho bác sĩ các thông tin quan trọng để lựa chọn nhóm máu phù hợp trong việc truyền máu.[1]
2.1.2 Cơ sở khoa học của xét nghiệm huyết thống bằng nhóm máu ABO 
Từ năm 1920, các nhà khoa học nhận thấy rằng các nhóm máu có thể di truyền cho thế hệ sau. Các nhà khoa học nhận định rằng họ có thể tiên đoán được nhóm máu tương đối của người con dựa trên nhóm máu của cha mẹ. Ngược lại, nhóm máu của con và của người cha (hoặc mẹ) đã biết cũng được sử dụng để xác định nhóm máu tương đối của mẹ (hoặc cha) chưa biết. Nhờ vậy, các nhà khoa học thời đó đã sử dụng nhóm máu để xác minh cha hoặc mẹ của một đứa trẻ.
2.1.2.1 Từ nhóm máu của Cha và Mẹ, từ đó suy ra nhóm máu của người con
Bảng 1. Nhóm máu của người con khi biết được nhóm máu của cha và mẹ
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Ví dụ:
· Bố và mẹ đều có nhóm máu O chỉ có thể sinh ra người con có nhóm máu O. Nếu người “Con” không có nhóm máu O thì đó không phải là CON của cặp bố mẹ này.
· Nếu Bố nhóm máu A và Mẹ nhóm máu B thì nhóm máu của con có thể là: A, B, AB hoặc O. Trường hợp này thì nhóm máu hoàn toàn không có ý nghĩa trong xác định huyết thống.
2.1.2.2 Từ nhóm máu của Mẹ và Con, từ đó suy ra nhóm máu của người Cha
Bảng 2.Nhóm máu của người Cha khi biết được nhóm máu của Mẹ và Con
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          Nhìn vào bảng 2 ta thấy, chỉ có thể xác định tương đối nhóm máu của người Cha phải có.
Ví dụ:
· Nếu Mẹ là B, Con là A thì người Cha là A hoặc AB.
· Nếu Mẹ là AB, Con là A thì người cha sinh học có khả năng mang nhóm máu bất kỳ trong 4 nhóm máu. Điều này cho thấy nếu chỉ dựa trên nhóm máu, sẽ không có người đàn ông nào bị loại trừ khả năng là cha của đứa trẻ.
· Đặc biệt, nếu Mẹ là AB thì Con không thể là O, nếu Mẹ là O thì con không thể là AB.
Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng phương pháp tính toán nhóm máu ABO có thể dự đoán được khả năng mối quan hệ huyết thống cha con nhưng độ chính xác rất thấp. Như vậy, việc xác định huyết thống dựa vào nhóm máu chỉ mang tính chất tương đối, không mang tính khẳng định. Do đó, xét nghiệm nhóm máu không phải là công cụ hữu dụng trong phân tích xác định mối quan hệ huyết thống cha-con.
2.2 Xét nghiệm huyết thống bằng xét nghiệm DNA 
Vào những năm 1930, xét nghiệm huyết thanh học, xét nghiệm một số protein trong máu, đã được triển khai, cho khả năng kết luận chính xác khoảng 40%.
Vào những năm 1960, xét nghiệm quan hệ di truyền có độ chính xác cao đã trở nên khả thi hơn khi xét nghiệm HLA ( kháng nguyên bạch cầu người) được phát triển, so sánh dấu vân tay di truyền trên các tế bào bạch cầu giữa đứa trẻ và cha mẹ giả định. Các xét nghiệm HLA có thể được thực hiện với độ chính xác 80% nhưng không thể phân biệt giữa những người thân. Công nghệ xét nghiệm di truyền của cha mẹ đã phát triển hơn nữa với sự phân lập enzyme giới hạn đầu tiên vào năm 1970. Xét nghiệm ADN chính xác cao của đã xuất hiện vào những năm 1980 với sự phát triển của RFLP. Vào những năm 1990, PCR đã trở thành phương pháp chuẩn mực để xét nghiệm ADN huyết thống: một phương pháp xét nghiệm đơn giản, nhanh hơn và chính xác hơn RFLP, nó có tỷ lệ chính xác 99,99% hoặc cao hơn [2] 
Việc ứng dụng kỹ thuật phân tích DNA đã giúp ích rất nhiều cho việc xác định huyết thống với độ chính xác cao hơn hẳn các phương pháp nhận dạng truyền thống. Trước đây đã từng tồn tại các phương pháp khác để phục vụ cho mục đích này, như đối chiếu nhóm máu ABO, phân tích protein và enzyme hay sử dụng kháng nguyên bạch cầu (HLA), tuy nhiên xét nghiệm ADN là phương pháp tiên tiến và đáng tin cậy nhất hiện nay
Xét nghiệm gen di truyền vì mục đích sức khỏe, thiết lập chẩn đoán cũng như sàng lọc các nguy cơ bệnh có thể tái phát trong gia đình. Trong những năm gần đây, xét nghiệm này ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng chiếm vị trí quan trọng không chỉ trong quá trình chẩn đoán mà còn trong các liệu pháp điều trị, phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe.
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Người ta ngày càng biết nhiều hơn về ảnh hưởng của gen đối với nguy cơ phát hiện các bệnh trong tương lai mỗi người như tiểu đường, béo phì, ung thư…, cũng như ảnh hưởng của gen đối với việc điều trị, hiệu quả của thuốc, khả năng chuyển hóa các chất có trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của chúng ta.
Thông tin được lưu trữ trong DNA của mỗi tế bào người thực tế không thay đổi, điều này giúp chúng ta có thể thực hiện hầu hết các xét nghiệm di truyền ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, ngay cả trong thời kỳ trước khi sinh hoặc vài chục năm trước khi xuất hiện một căn bệnh tiềm ẩn. Điều đó cũng có nghĩa là xét nghiệm DNA thường chỉ được thực hiện một lần trong đời, Xét nghiệm gen di truyền giúp chúng ta có thêm được kiến ​​thức tổng hợp về tình trạng sức khỏe, huyết thống… không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả người thân xung quanh.
2.2.1 Cơ sở phân tử của xét nghiệm DNA 
Trong nhân tế bào của người có 46 nhiễm sắc thể, sắp xếp thành 23 cặp, trong đó có 22 cặp nhiễm sắc thể thường và 1 cặp nhiễm sắc thể giới tính (XX : nữ; XY: nam). Con cái thừa hưởng các đặc tính di truyền thông qua 23 nhiễm sắc thể từ tinh trùng của bố và 23 nhiễm sắc thể từ tế bào trứng của mẹ, đó chính là cơ sở khoa học cho việc xác định quan hệ huyết thống: mẹ- con- cha. Sự khác nhau trong trình tự và kích thước của 4 loại nucleotit trong phân tử ADN của 23 đôi nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào của mỗi cá thể là cơ sở khoa học cho phân tích ADN để xác định cá thể. Hệ gen (genome) của người chứa rất nhiều các trình tự lặp lại khác nhau. Những đoạn lặp lại dài có thể chứa đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nucleotid ở vùng lặp lại (còn gọi là nhân lặp). Những vùng này thông thường nằm gần vùng tâm động hoặc vùng đầu của nhiễm sắc thể. Những vùng ADN có các đơn vị lặp lại từ 2- 6 đôi bazơ nitơ được gọi chung là các vi vệ tinh (microsatellite) hay các trình tự lặp lại nối tiếp ngắn STR (short tandem repeats). Những trình tự STR trở thành các dấu chuẩn di truyền (genetic marker) ADN được ứng dụng rộng rãi trong khoa học hình sự để xác định cá thể và huyết thống. 
2.2.1.1 Cơ sở khoa học xét nghiệm huyết thống cha con bằng DNA 
a. Xét nghiệm NST Y(cha-con trai):  Xét nghiệm này cũng có thể được sử dụng như một bằng chứng bổ sung về mối quan hệ huyết thống trong trường hợp cần xác định huyết thống cha-con mà người cha không thể cung cấp được mẫu xét nghiệm – hay nói một cách khác là xét nghiệm Y-STR này có thể sử dụng để xác định xem đứa trẻ có mối quan hệ huyết thống theo dòng cha với người anh em trai hay bố của người cha giả định hay không? [3] 
Cơ sở khoa học của xét nghiệm Y-STRs là dựa trên việc nhiễm sắc thể Y được truyền từ người bố cho tất cả các con trai và thường không thay đổi qua nhiều thế hệ, vì thế NST Y của những người đàn ông trong cùng dòng họ (ông nội, bố, chú và những người cháu trai) là giống nhau. Cách thức di truyền của NST Y được thể hiện qua sơ đồ phía trên. Độ tin cậy của thí nghiệm này đến 99,9%.. 
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b. Xét nghiệm ADN xác định cha và con ruột được thực hiện bằng cách so sánh thông tin trình tự ADN của đứa trẻ với ADN của người được cho là cha ruột. Thông tin ADN của mỗi người bao gồm 24 chỉ thị locus gen. Ở mỗi locus được xét nghiệm, alelle sẽ tồn tại theo từng cặp và theo nguyên tắc di truyền người con sẽ nhận 1 alelle từ mẹ, và 1 alelle từ cha. Như vậy chỉ có thể khẳng định " Người cha giả định và người con không loại trừ quan hệ huyết thống cha - con" khi có sự cho nhận alelle ở tất cả các locus được xét nghiệm hay nói cách khác tại bất kì locus nào cũng phải nhìn thấy người cha giả định và người con có 1 alelle giống nhau.
Kết quả của một xét nghiệm ADN cha-con chỉ có thể là một trong hai kết quả sau:
· Loại trừ: Người cha giả định không phải là cha sinh học (cha đẻ) của người con. Kết quả này khẳng định khả năng về mối quan hệ huyết thống cha – con của những người tham gia xét nghiệm là 0%.
· Không loại trừ: Người cha giả định là cha sinh học (cha đẻ) của người con với xác suất từ 99.99% trở lên (xác suất được tính dựa trên tần suất alen của người Việt Nam hoặc các chủng tộc khác).
Thông thường trong một mối quan hệ sinh học cha con sẽ có sự cho- nhận alelle tại tất cả các locus được xét nghiệm. Tuy nhiên trường hợp đặc biệt, do nguyên nhân đột biến hoặc do nguyên nhân khác có thể xảy ra sự khác biệt alelle (không cho nhận alelle) ở 1 locus. Các đột biến này sẽ được kiểm tra, khro sát xem có mức độ cho phép hay không bằng việc mở rộng nâng cấp xét nghiệm 
Nếu tất cả các locus đều giống nhau thì chúng ta có kết quả là dương tính (mẫu có quan hệ huyết thống Cha-Con).
-  Nếu một số locus ( phải > 2) không tương đồng thì chúng ta có kết quả âm tính (mẫu không có quan hệ huyết thống Cha-Con).
       Nếu càng nhiều locus được sử dụng thì độ tin cậy càng cao. Tùy thuộc vào từng mục đích, có thể chọn lựa nhiều mức độ tin cậy khác nhau.    
- Sử dụng 16 locus ( kiểm tra 16 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 
- Sử dụng 18/19 loci ( kiểm tra 18/19 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 
- Sử dụng 20 loci ( kiểm tra 20 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 
 - Sử dụng 25 loci ( kiểm tra 25 vùng ADN khác nhau trên mỗi cá thể) 

     
               [image: ]

2.2.2.2 Cơ sở khoa học xét nghiệm huyết thống theo dòng mẹ bằng DNA 
Xét nghiệm ADN huyết thống theo dòng mẹ (xét nghiệm ADN ty thể) là xét nghiệm các gen nằm trên ADN ty thể để xác định xem những người tham gia xét nghiệm có chung huyết thống theo dòng mẹ hay không?
 Xét nghiệm này cũng có thể được sử dụng như một bằng chứng bổ sung về mối quan hệ huyết thống trong trường hợp cần xác định huyết thống mẹ-con mà người mẹ không thể cung cấp được mẫu xét nghiệm – hay nói một cách khác là xét nghiệm ADN ty thể này có thể sử dụng để xác định xem đứa trẻ có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với bà ngoại, bác, mẹ, dì…
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ADN ti thể là phân tử ADN tồn tại ở ti thể, một cơ quan sinh năng lượng nằm trong tế bào chất (ngoài nhân), đây là phân tử ADN có cấu trúc mạch vòng, trên phân tử ADN này cũng có vùng siêu biến, tức là có sự thay đổi trình tự bazơ nitơ đặc trưng cho nhóm cá thể. Vì ti thể nằm ở tế bào chất nên khi thụ tinh, chỉ có đầu tinh trùng chui qua màng trứng, phần đuôi chứa ADN ti thể sẽ rụng ở ngoài, do đó trong trứng đã được thụ tinh không có ADN ti thể từ người bố và chỉ có ADN ti thể của tế bào trứng (ADN của người mẹ), như vậy những người con cũng sẽ chỉ có ADN ti thể từ người mẹ, tức là di truyền theo dòng mẹ.[4] 
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Quan trọng nhất, ti thể là một bào quan có số lượng lớn trong mỗi tế bào, ADN của ti thể ngắn, khó bị phân hủy trong môi trường tự nhiên, do đó nó vẫn còn có thể tồn tại một số lượng nhất định trong mẫu hài cốt người qua nhiều năm, do đó phân tích ADN ti thể để xác định danh tính hài cốt  nói chung và đặc biệt dùng để định danh hài cốt liệt sỹ nói riêng.
DN ty thể hài cốt được phân tích giải trình trên 2 vùng gen HV1 và HV2 đặc trưng, so sánh trình tự gen với trình tự chuẩn của ngân hàng gen thế giới. Kết quả cho biết được gen thu được có phải là gen ty thể hay không, nếu đúng mới đem so sánh xác định huyết thống.
Người thân giả định theo dòng mẹ cũng được lấy mẫu xét nghiệm, phân tích hệ gen ty thể. Hai hệ gen được so sánh, nếu trùng một hệ gen ty thể thì có thể kết luận có mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Ngược lại không cùng hệ gen thì kết luận không có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.
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Xét nghiệm ADN ty thể xác định được quan hệ huyết thống theo dòng mẹ
Thông thường, người thân lấy mẫu đối chứng là mẹ đẻ, con của chị em gái, hoặc anh chị em cùng mẹ,… giả định với hài cốt liệt sĩ cần giám định.
2.2.2.3 Cơ sở khoa học xét nghiệm DNA huyết thống dựa vào NST X
Dựa vào cơ sở khoa học, người nam mang gene XY, người mẹ mang gene XX, khi sinh ra người con gái, một nhiễm sắc thể X sẽ được thừa hưởng từ mẹ và một nhiễm sắc thể X được thừa hưởng từ cha. Do người cha cũng truyền nhiễm sắc thể X cho các người con gái nên xét nghiệm dựa vào nhiễm sắc thể X sẽ kết luận được hai chị em gái có cùng bố hay không. Độ tin cậy của xét nghiệm lên đến hơn 99,99% trong trường hợp có mỗi quan hệ huyết thống.
2.2.2.4 Cơ sở khoa học xét nghiệm đa hình nucleotide đơn [6]
Các xét nghiệm này đánh giá số lượng lớn các biến thể (đa hình nucleotide đơn lẻ hoặc SNP) trên toàn bộ bộ gen của một người. Kết quả được so sánh với kết quả của những người khác đã thực hiện các bài kiểm tra để cung cấp ước tính về nền tảng dân tộc của một người. Ví dụ: mẫu SNP có thể chỉ ra rằng tổ tiên của một người là khoảng 50% người Châu Phi, 25% người Châu Âu, 20% người Châu Á và 5% không xác định. Các nhà phả hệ sử dụng loại xét nghiệm này vì kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể Y và ADN ty thể, chỉ đại diện cho các dòng tổ tiên đơn lẻ, không nắm bắt được nền tảng dân tộc tổng thể của một cá nhân. Kiểm tra tổ tiên di truyền có một số hạn chế. Các nhà cung cấp xét nghiệm so sánh kết quả xét nghiệm của các cá nhân với các cơ sở dữ liệu khác nhau của các xét nghiệm trước đó, do đó, các ước tính về sắc tộc có thể không nhất quán từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác. Ngoài ra, bởi vì hầu hết các dân số đã di cư nhiều lần trong suốt lịch sử của họ và trộn lẫn với các nhóm lân cận nên kết quả cho thấy chỉ mang tính tương đối. Ở quy mô lớn hơn, các kết quả xét nghiệm tổ tiên di truyền kết hợp của nhiều người có thể được các nhà khoa học sử dụng để khám phá lịch sử của các quần thể khi họ phát sinh, di cư và trộn lẫn với các nhóm khác.
2.2.3 Cách lấy mẫu xét nghiệm DNA 
  Dựa trên cơ sở khoa học thì tất cả các mẫu là tế bào từ con người có chứa ADN đều có thể được dùng để làm xét nghiệm xác định huyết thống và các xét nghiệm sẽ kết quả chính xác như nhau, vì tất cả các tế bào trong cùng một cơ thể đều có cùng một loại ADN. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc thu mẫu đúng (không dính tế bào của người khác vào) thì nên thu mẫu tế bào niêm mạc miệng, mô, móng tay, máu; cuống rốn...
Người yêu cầu tham gia xét nghiệm có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Đó có thể là nước bọt, 3-5 chân tóc, bàn chri đánh răng..Trẻ con có thể tham gia giám định từ khi chưa sinh ra vì vậy không có giới hạn về tuổi xét nghiệm huyết thống [5]
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2.2.4 Giải thích hiện tượng nhân mã 
Lúc đầu, người bố này cung cấp 2 mẫu ADN của bố và con. Đây cũng là cách thông thường mà những người đàn ông thường làm khi có nghi ngờ về đứa con của mình. Tuy nhiên, ở trường hợp này, để xác định chính xác huyết thống người bố có phải là bố đẻ của trẻ hay không, Trung tâm yêu cầu thu cả mẫu ADN của người mẹ để chắc chắn rằng đứa trẻ đó do người mẹ sinh ra. Đây là một cơ sở khoa học để loại trừ rủi ro nhầm mẫu (do nhầm con). Dù rủi ro này rất thấp nhưng nếu không làm, rất có thể gây oan sai. Đây chính là điểm khác biệt làm nên uy tín trong giám định ADN của Trung tâm.
Các giám định viên thực hiện việc lấy mẫu phân tích gồm mẫu chân tóc, tế bào niêm mạc miệng của bố, chân tóc của người mẹ và tế bào niêm mạc miệng của con. Kết quả phân tích lần đầu tại Viện Khoa học hình sự cho thấy giữa người mẹ và con có quan hệ huyết thống, còn mẫu của người bố có hiện tượng như là bị nhiễm vì ở các locus có đến 3 alen (nói nôm na là có 3 chỉ số sai khác) và như vậy thì không thể kết luận được.
Các giám định viên sinh học đã kiểm tra lại toàn bộ các khâu trong quy trình xét nghiệm nhưng không thấy có sai sót nào xảy ra. Về mặt lý thuyết, chỉ cần sai khác ở 2 chỉ số là có thể kết luận quan hệ cha - con không cùng huyết thống. Nhưng đây là một trường hợp đặc biệt, các mẫu có hiện tượng như bị nhiễm nên lãnh đạo Trung tâm đã chỉ đạo các nhóm giám định viên tiếp tục xét nghiệm lại một lần nữa.
Mẫu của mẹ và con vẫn cho kết quả như lần trước. Riêng mẫu của người bố (gồm tóc và niêm mạc miệng) lại cho 2 kết quả khác nhau trên các mẫu khác nhau ở những lần phân tích khác nhau. Thậm chí cùng là mẫu tóc nhưng lại cho kết quả khác nhau trong những lần xét nghiệm, trong đó có kết quả xét nghiệm mẫu tóc cũng giống như ở một cơ sở phân tích khác trước đó, tức là không có quan hệ huyết thống cha - con; còn mẫu tế bào niêm mạc miệng và một số sợi tóc khác thì lại có kết quả giống như lần xét nghiệm đầu, có sai khác ở 3 chỉ số giống như nhiễm mẫu và không thể kết luận được. Đây là điều bất thường.
Để thận trọng hơn, các giám định viên tiếp tục phân tích cả hệ Y-Filer mối quan hệ theo dòng cha giữa mẫu của người bố và mẫu của người con. Việc phân tích quan hệ theo dòng cha dựa trên sự di truyền của nhiễm sắc thể Y (chỉ truyền từ bố cho con), kết quả cho thấy có quan hệ huyết thống theo dòng nội. Tuy nhiên, với kết quả này thì vẫn chưa đủ cơ sở kết luận vì theo lý thuyết, tất cả những người đàn ông trong một dòng tộc đều có đặc điểm di truyền trên nhiễm sắc thể Y (Haplotype) giống nhau.
Mặt khác, kiểu gen của người bố còn được so sánh với kiểu gen ông bà nội của đứa cháu trai và cũng cho thấy có sự khác biệt không có sự cho và nhận alen ở các locus gen. Vậy cháu bé có đúng là con đẻ của người bố hay không thì chưa thể kết luận được.
Trong thần thoại Hy Lạp, Chimerism là từ để gọi tên quái thú “nhân mã” (nửa người nửa ngựa), còn trong di truyền học, Chimerism là hiện tượng xảy ra ở người khi 2 trứng đã được thụ tinh (tức 2 phôi), có nghĩa là 2 phôi này có cấu trúc di truyền khác nhau lại kết hợp với nhau trong thời kỳ đầu của thai kỳ, mỗi hợp tử mang một bản sao của bố mẹ. Chính vì vậy mà hợp tử mới, sau này phát triển thành một cơ thể mới có cấu trúc di truyền khác nhau. Hoặc của một trứng đã thụ tinh với một tế bào thoái hóa trong quá trình phân chia. Nói nôm na là hiện tượng “thai trong thai”. Bởi vậy, trong cơ thể có những mô mang tế bào của trứng A, mô khác lại mang tế bào của trứng B hoặc cả 2. Ngoài ra còn có hiện tượng Chimerism sinh đôi xảy ra khi 2 trứng được thụ tinh không kết hợp mà chỉ trao đổi tế bào và gene trong quá trình phát triển để tạo ra 2 cá thể riêng biệt. Khi đó thì một hoặc cả hai cá thể này mang 2 kiểu gene hoàn toàn khác nhau, điển hình là Chimerism máu. [7] 
Một hiện tượng khác nữa của Chimerism là micro Chimerism, nó xảy ra khi xuất hiện một lượng nhỏ tế bào có nguồn gốc từ cá thể khác có sự khác biệt về gene với một cá thể vật chủ. Hiện tượng này xảy ra giữa mẹ và con thai kỳ. Các tế bào của mẹ qua nhau thai vào cơ thể con, ngược lại tế bào gốc của bào thai cũng có thể vào cơ thể mẹ.
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	Bảng phân tích ADN đã phát hiện hiện tượng Chimerism lần đầu tại Việt Nam.

















CHƯƠNG III: KẾT LUẬN
Hình thức xét nghiệm huyết thống cha/mẹ-con đầu tiên là xác định nhóm máu. Theo hình thức xét nghiệm này, nhóm máu của trẻ và cha mẹ được so sánh, và có thể xác định liệu có khả năng nào hay cha mẹ hay không. Tuy nhiên xét nghiệm này thường dẫn đến kết quả không thuyết phục, với kết quả chính xác chỉ 30%. Với những cơ sở khoa học về xét nghiệm DNA , tất cả những xét nghiệm DNA huyết thống đều cho được kết quả xét nghiệm có độ chính xác như nhau. Trong trường hợp KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống thì độ chính xác của xét nghiệm là tuyệt đối – 100%. Trường hợp CÓ mối quan hệ huyết thống thì độ chính xác lên tới hơn 99,99%.
Mỗi hình thức xét nghiệm đều là sự phát triển vượt bậc của ngành khoa học xét nghiệm đặc biệt là xét nghiệm huyết thống. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xác định danh tính pháp nhân, bảo đảm nguyên tắc và quy định của pháp luật. Đồng thời, kiểm tra tổ tiên di truyền, hoặc phả hệ di truyền, là một cách để những người quan tâm đến lịch sử gia đình (phả hệ) vượt ra ngoài những gì họ có thể học được từ họ hàng hoặc từ các tài liệu lịch sử. Việc kiểm tra các biến thể DNA có thể cung cấp manh mối về việc tổ tiên của một người có thể đến từ đâu và về mối quan hệ giữa các gia đình. Với pháp luật xã hội, xét nghiệm huyết thống đặc biệt là xét nghiệm DNA giúp xác định danh tính thủ phạm, tìm hài cốt liệt sĩ,.. Tuy nhiên mỗi phương pháp đều tồn tại một nhược điểm riêng, như xét nghiệm nhóm máu đồi hỏi độ chính xác cao còn xét nghiệm DNA đòi hỏi sự phát triên về kinh tế, trang thiết bị hiện đại 
Hiện nay, ở Việt Nam, với sự tiến bộ của máy móc trang thiết bị, có nhiều trung tâm xét nghiệm DNA mọc lên với chi phí và sự phục vụ tận tình đưa đến cho người dân sự lựa chọn đa dạng. Chúng ta cần am hiểu cơ sở khoa học mỗi phương pháp từ đps lựa chọn đưa ra hình thức xét nghiệm huyết thống phù hợp phục vụ nhu cầu cá nhân 
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D21 [ 305322 (312332 30612 [30512[30512[312/322[28/322

D7_[ il | o2 [nweqoy| iz | oar| sno [ ss

CSE_| 10/1 | 10/12 | 1o/ [ 1112 | 1010 | 10/10 [ 10712

D3 | 15/16 | 1618 | 1618 | 1618 | 16/16 | 13716 [ 1317
THOL [ 717 89 7 75 | 75 | 10 | 9o
DI | o/2 | 90 [ 1042(9) | 1012 | 970 | om [ 1wl
Di6 | 1071 | 1042 _[10/2 ()| 102 [ 1o | 1012 [ 1213
D2 | 19p4 | 2225 |2224(19)[ 224 | 1922 | 20722 | 2023
DI5 [ 14042 14142 | 14082 [1an42]14/152| 1504 [ 1313
VWA | 144 | 1507 | 1415 | 1ans | 1ens | 159 [ 1ans
TPOX | 8/12 8/8 B2 | 88 | &8 | 812 | 82
Dis | 14/18 | 1317|1318 (| /18 | 1718 | 17 [ 141
Aml | XY XX XY S| B B S
D5 | 91 | 1041 | 1041(9) | 91 | 9N | ono | ronz

TOA | 23p4 | 2124|2123 24)| 22124 | 2324 | 1923 | 1920

‘méu; tb: té bio; tr tinh tring; t: L6
- 4 trong ngofc don 12 én alen ¢6 kich thurée a6 hon.





image1.wmf

image10.wmf


Võ Th


?


 


Qu


?


nh Trang


-


CH28 SHTN 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TRƯ


?


NG Đ


?


I H


?


C VINH


 


VI


?


N SƯ PH


?


M T


?


 


NHIÊN


 


----------------


 


 


 


TI


?


U LU


?


N


 


H


?


C PH


?


N: 


CH


?


N ĐOÁN PHÂN T


?


 


 


 


             


Đ


?


 


TŔI


: 


XÉT NGHI


?


M HUY


?


T TH


?


NG 


 


       


Ngư


?


i hư


?


ng d


?


n:       


 


TS. 


Nguy


?


n 


B


á Hoành 


 


H


?


c viên th


?


c  hi


?


n: 


 


Vơ Th


?


 


Qu


?


nh Trang


 


L


?


p/Đ


?


a đi


?


m: 


 


 


CH28


-


Trư


?


ng Đ


?


i h


?


c Vinh


 


 


 


 


 


 


 


Ngh


?


 


An, tháng


 


9


 


năm 2021


 


 




Võ Th ?   Qu ? nh Trang - CH28 SHTN                                                           

TRƯ ? NG Đ ? I H ? C VINH   VI ? N SƯ PH ? M T ?   NHIÊN   ----------------       TI ? U LU ? N   H ? C PH ? N:  CH ? N ĐOÁN PHÂN T ?                     Đ ?   TÀI :  XÉT NGHI ? M HUY ? T TH ? NG            Ngư ? i hư ? ng d ? n:          TS.  Nguy ? n  B á Hoành    H ? c viên th ? c  hi ? n:    Võ Th ?   Qu ? nh Trang   L ? p/Đ ? a đi ? m:      CH28 - Trư ? ng Đ ? i h ? c Vinh               Ngh ?   An, tháng   9   năm 2021    

